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	   UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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ơ
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN THEO TIÊU CHÍ THI ĐUA, ĐÁNH GIÁ

XẾP LOẠI SỞ TƯ PHÁP TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
	
	NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ
	Đã thực hiện

(kết quả cụ thể)

	1
	2
	3

	A
	THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021
	

	I
	CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH ĐỀ NGHỊ VÀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
	

	1
	Công tác xây dựng pháp luật, thẩm định đề nghị và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	

	1.1
	Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân)
	

	
	Thẩm định đạt 100% văn bản gửi đến đúng tiến độ
	100% văn bản thực hiện thẩm định đúng tiến độ (Báo cáo số 5591/BC-UBND ngày 24/5/2021)

	
	Thẩm định đạt từ 95% đến dưới 100% văn bản gửi đến đúng tiến độ
	

	
	Thẩm định đạt từ 80% đến dưới 90% văn bản gửi đến đúng tiến độ
	

	
	Thẩm định đạt từ 70% đến dưới 80% văn bản gửi đến đúng tiến độ
	

	
	Thẩm định đạt từ 60% đến dưới 70% văn bản gửi đến đúng tiến độ
	

	
	Thẩm định đạt dưới 60% 
	

	1.2
	Triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	

	b
	Tổ chức, triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15583/KH-UBND ngày 22/12/2020.

Nhưng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên tạm thời chưa tổ chức tập huấn, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 10312/UBND-THNC ngày 25/8/2021 chấp thuận không tổ chức Hội nghị

	1.3
	Thực hiện thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
	100% văn bản thực hiện thẩm định đúng tiến độ (Báo cáo số 5591/BC-UBND ngày 24/5/2021)

	
	Thẩm định đạt 100% văn bản gửi đến đúng tiến độ
	

	
	Thẩm định đạt từ 95% đến dưới 100% văn bản gửi đến đúng tiến độ
	

	
	Thẩm định đạt từ 80% đến dưới 90% văn bản gửi đến đúng tiến độ
	

	
	Thẩm định đạt từ 70% đến dưới 80% văn bản gửi đến đúng tiến độ
	

	
	Thẩm định đạt từ 60% đến dưới 70% văn bản gửi đến đúng tiến độ
	

	
	Thẩm định đạt dưới 60% 
	

	1.4
	Chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
	

	
	Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ 100% văn bản
	Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND; Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND

	
	Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ từ 90% đến dưới 100% văn bản
	

	
	Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ từ 80% đến dưới 90% văn bản
	

	
	Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ từ 70% đến dưới 80% văn bản
	

	
	Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ từ 60% đến dưới 70% văn bản
	

	
	Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ dưới 50% văn bản
	

	1.5
	Lập danh mục ban hành văn bản quy định chi tiết tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP
	Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 13/4/2021về việc phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

	
	Lập danh mục ban hành văn bản quy định chi tiết
	

	
	Không lập danh mục ban hành văn bản quy định chi tiết
	

	2
	Công tác pháp chế
	

	2.1
	Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức tổng kết Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế bằng các hình thức cụ thể, phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp
	Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 4432/BC-UBND ngày 28/4/2021

	2.2
	Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế
	- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Kế hoạch số 675/KH-UBND ngày 20/01/2021, theo đó, Sở Tư pháp đã chủ động tập huấn kỹ năng phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên của Sở Tư pháp.

- Phối hợp với phòng Xây dựng và phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp năm 2021, Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Văn bản số 10159/UBND-KTNS ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh chấp thuận không tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp năm 2021 do dịch bệnh covid 19

- Văn bản số 10312/UBND-THNC ngày 25/08/2021 của UBND tỉnh về việc không tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	2.3
	Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp địa phương
	Thực hiện theo Kế hoạch số 675/KH-UBND, 

(Theo kế hoạch thì việc kiểm tra được lồng ghép vào Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2021)

Văn bản số 10703/UBND-THNC ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc dừng 02 Đoàn kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch số 889/KH-UBND và KH số 324/KH-UBND.

	II
	CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
	

	1
	Giúp UBND cấp tỉnh thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp tỉnh ban hành
	

	1.1
	Kết quả tự kiểm tra
	

	
	Tự kiểm tra đạt từ 90% đến 100% văn bản
	100% văn bản được tự kiểm tra sau khi ban hành (Báo cáo số 5591/BC-UBND ngày 24/5/2021)

	
	Tự kiểm tra đạt từ 80% đến dưới 90% văn bản
	

	
	Tự kiểm tra đạt từ 70% đến dưới 80% văn bản
	

	
	Tự kiểm tra đạt dưới 70% văn bản
	

	1.2
	Chất lượng tự kiểm tra (phát hiện, tham mưu xử lý văn bản trái pháp luật qua tự kiểm tra văn bản)
	

	
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) không kết luận văn bản có nội dung trái pháp luật hoặc có kết luận mà văn bản đó đã được cơ quan tự kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý theo quy định.
	Đã phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giải trình nội dung kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra đối với Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND tại Văn bản số 4773/UBND-KTNS ngày 07/5/2021

	
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) phát hiện, kết luận từ 01 đến 05 văn bản có nội dung trái pháp luật mà cơ quan tự kiểm tra không phát hiện ra.
	

	
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) phát hiện, kết luận từ 06 đến 10 văn bản có nội dung trái pháp luật mà cơ quan tự kiểm tra không phát hiện ra.
	

	
	Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) phát hiện, kết luận trên 10 văn bản có nội dung trái pháp luật mà cơ quan tự kiểm tra không phát hiện ra.
	

	2
	Tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền có hiệu quả (kiểm tra các văn bản nhận được thuộc thẩm quyền)
	

	
	Kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 90% trở lên số văn bản nhận được thuộc thẩm quyền
	Kiểm tra theo thẩm quyền 7/7 văn bản do cấp huyện ban hành (Báo cáo số 5591/BC-UBND ngày 24/5/2021)

	
	Kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 80% đến dưới 90% số văn bản nhận được thuộc thẩm quyền
	

	
	Kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 70% đến dưới 80% số văn bản nhận được thuộc thẩm quyền
	

	
	Kiểm tra theo thẩm quyền đạt dưới 70% số văn bản nhận được thuộc thẩm quyền
	

	3
	Tham mưu kịp thời việc xử lý văn bản QPPL theo đúng quy định của pháp luật sau khi nhận được kết luận kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền
	

	
	Tham mưu kịp thời 
	Đã phối hợp Sở tài chính tham mưu UBND tỉnh giải trình nội dung kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra đối với Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND tại Văn bản số 4773/UBND-KTNS ngày 07/5/2021

	
	Tham mưu không kịp thời
	

	
	Không thực hiện
	

	4
	Tổ chức thực hiện rà soát thường xuyên kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
	Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021;

Báo cáo số 5591/BC-UBND ngày 24/5/2021

	
	Rà soát đầy đủ, kịp thời ngay sau khi có căn cứ rà soát
	

	
	Rà soát đầy đủ nhưng chưa kịp thời
	

	
	Rà soát không đầy đủ, không kịp thời
	

	
	Không thực hiện rà soát
	

	5
	Tham mưu kịp thời công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực định kỳ hàng năm theo quy định
	

	
	Kịp thời công bố (chậm nhất ngày 31/01/2021)
	Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 21/1/2021

	
	Công bố sau ngày 31/01 đến ngày 31/3/2021
	

	
	Công bố sau ngày 31/3/2021
	

	
	Không công bố
	

	6
	Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời yêu cầu của Bộ Tư pháp trong kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn
	

	
	Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời
	Báo cáo số 4969/BC-UBND ngày 04/5/2021; Văn bản số 5038/UBND-THNC ngày 12/5/2021;

Báo cáo số 5591/BC-UBND ngày 24/5/2021

	
	Thực hiện đầy đủ, chính xác nhưng không kịp thời
	

	
	Thực hiện không đầy đủ, nhưng chính xác, kịp thời
	

	
	Thực hiện không đầy đủ, không chính xác, không kịp thời hoặc không thực hiện
	

	7
	Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL gồm: công tác thể chế, cơ sở dữ liệu, công tác phối hợp, tổ chức, biên chế, kinh phí, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này tại cấp huyện, cấp xã)
	

	
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời
	Báo cáo số 5591/BC-UBND ngày 24/5/2021

	
	Thực hiện không đầy đủ, không kịp thời
	

	
	Không thực hiện nhiệm vụ
	

	III
	CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
	

	1
	Chỉ đạo, hướng dẫn về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	

	1.1
	Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	

	
	Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cả 03 lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 28/02/2021
	Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021

	
	Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cả 03 lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ ngày 01/3/2021-31/3/2021
	

	
	Không có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoặc có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhưng thiếu một hoặc hai lĩnh vực hoặc ban hành văn bản sau ngày 31/3/2021
	0

	1.2
	Chỉ đạo, hướng dẫn và nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh/thành phố
	-  Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 20/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021;

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3191/KH-UBND ngày 30/03/2021 về thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021

	2
	Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	2.1
	Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	

	a
	Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh
	Kế hoạch số 19/KH-HĐPH ngày 01 tháng 3 năm 2021

	b
	Tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện theo quy định và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
	- Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021 về việc điều chỉnh nhân sự các tổ chức phối hợp liên ngành do Sở Tư pháp làm cơ quan thường trực.

- Công văn số 415/STP-XDPBPL ngày 22/2/2021 về việc  báo cáo danh sách nhân sự tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

- Công văn số 152/STP-XDPBPL ngày 15/01/2021 về việc rà soát nhân sự tham gia Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

	2.2
	Tham mưu PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung pháp luật khác được hướng dẫn tại điểm đ, mục II.2.1 Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 31/12/2020)
	

	a
	Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
	

	
	Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 
	Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

	
	Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện
	- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” với nội dung đợt 1 có pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thu hút 29.211 với 266.180 lượt thi.
- Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/02/2021 về tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Biên tập nội dung và xin giấy phép, in ấn và cấp phát miễn phí 20.000 Tờ gấp, 3.500 poster tuyên truyền về bầu cử, biên tập nội dung và phát hành 900 cuốn Bản tin tư pháp số 01/2021 chuyên đề về bầu cử; triển khai nội dung Cuốn sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Xây dựng chuyên mục “Tuyên truyền về bầu cử” trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và đăng tải hơn 20 tin, bài về các quy định của pháp luật về bầu cử hoặc các vấn đề cần định hướng dư luận xã hội; các tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử, các tin, bài về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; thực hiện chia sẽ và đăng tải nhiều bài viết trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp, trang facebook của Đảng bộ Sở Tư pháp “Hoa hồng đỏ”, phối hợp với ban An toàn giao thông tỉnh đăng tải thông tin tuyên truyền về bầu cử trên các màn hình Led tuyên truyền về giao thông trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

	b
	Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức phổ biến các nội dung pháp luật khác được hướng dẫn tại điểm đ, mục II.2.1 Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 31/12/2020)
	

	
	Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 
	Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1571/KH-UBND ngày 09/02/2021 về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Văn bản chỉ đạo tuyên truyền các văn bản pháp luật mới; triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Kế hoạch số 3191/KH-UBND ngày 30/03/2021 về thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021

	
	Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao
	- Tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý II/2021 với hơn 160 người tham dự triển khai Luật Bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

- Tham mưu ban hành Kế hoạch số 4024/KH-UBND ngày 16/4/2021 về tổ chức Cuộc thi thiết kế áp - phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021 nhằm đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học sinh, học viên, sinh viên; tạo sân chơi cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh thể hiện sự sáng tạo và đề xuất các ý tưởng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình ảnh. Đồng thời tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức, Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và công văn phát động tham gia Cuộc thi.

- Chủ trì việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến, Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước; Cuộc thi thiết kế áp – phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

	2.4
	Thực hiện quản lý nhà nước đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	

	b
	Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định
	- Văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật (Văn bản số 1501/ STP-XDPBPL, ngày 02/6/2021)

- Tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận bổ sung 48 báo cáo viên pháp luật, miễn nhiệm 36 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (Quyết định số 2447/QĐ-UBND, 2448/QĐ-UBND, ngày 19/7/2021). Triển khai Quyết định công nhận báo cáo viên (Công văn số 2088/STP-XDPBPL, ngày 21/7/2021).

- Ban hành Văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (Công văn số 1614/STP-XDPBPL, ngày 14/6/2021)

	2.6
	Tổ chức tổng kết Chương trình PBGDPL ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 bằng hình thức phù hợp, gửi báo cáo tổng kết về Bộ Tư pháp theo đúng thời hạn quy định trong Công văn hướng dẫn
	- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết bằng hình thức báo cáo, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tổng kết, tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND ban hành Báo cáo, chủ động gửi mail Báo cáo cho Bộ Tư pháp đúng thời hạn (Tờ trình 109/TTr-STP, ngày 28/7/2021)

	3
	Công tác hòa giải ở cơ sở
	

	3.2
	Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc rà soát, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở 
	

	a
	Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố
	- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2021 trong đó có nội dung về hòa giải ở cơ sở (CV số 7160/UBND-THNC ngày 25/6/2021)

- Ban hành văn bản hướng dẫn (Công văn số 1808/STP-XDPBPL ngày 29/6/2021)

	3.3
	Tham mưu Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo bố trí kinh phí hỗ trợ hòa giải viên và tổ hòa giải
	

	a
	Tham mưu Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành văn bản bố trí kinh phí hỗ trợ hòa giải viên theo vụ việc
	Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 20/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 có nội dung bố trí kinh phí hỗ trợ hòa giải viên.

	b
	Tham mưu Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo bố trí kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu...)
	Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 20/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

	4
	Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	

	4.2
	Chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn bảo đảm đúng thời hạn, hồ sơ, quy trình theo quy định
	Sở Tư pháp đã chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu thực hiện việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 đúng theo quy định. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4022/UBND-THNC ngày 16/4/2021 về việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


	4.4
	Công bố kết quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng thời hạn quy định (Thời điểm công bố kết quả của tất cả các đơn vị cấp xã trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp)
	

	
	Công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi chung là công bố kết quả) trên Cổng thông tin trước ngày 22/02/2021
	

	
	Công bố kết quả trên Cổng thông tin từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021
	Công bố ngày 24/2/2021

	
	Công bố kết quả từ ngày 01/3/2021 hoặc không công bố
	

	IV
	CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
	

	1.
	Thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
	

	1.1
	Xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại địa phương 
	

	
	Có xây dựng
	Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 15/01/2021

	
	Không xây dựng
	

	3.2
	Đánh giá và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BTP
	

	
	Thực hiện đánh giá và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BTP.
	Thực hiện theo quy định (Thực hiện thẩm định đánh giá chất lượng năm 2021 là 157 vụ việc hoàn thành)

	
	Không thực hiện đánh giá và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BTP.
	

	4
	Cập nhật vụ việc; đăng tải danh sách người, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
	

	4.1
	Sử dụng Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý để tổng hợp số liệu, thống kê phục vụ công tác báo cáo, thống kê theo quy định
	

	
	Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý cập nhật trên Hệ thống đạt từ 90% trở lên so với số liệu Báo cáo chính thức gửi về Bộ, trong đó có các vụ việc hiệu quả, thành công (nếu có)
	Đã cập nhật 262 vụ việc đạt 100% vụ việc trợ giúp pháp lý trên Hệ thống

	
	Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý cập nhật trên Hệ thống đạt từ 80% đến dưới 90% so với số liệu Báo cáo chính thức gửi về Bộ, trong đó các vụ việc hiệu quả, thành công (nếu có)
	

	
	Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý cập nhật trên Hệ thống đạt từ 50% đến dưới 80% so với số liệu Báo cáo chính thức gửi về Bộ
	

	
	Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý cập nhật trên Hệ thống đạt dưới 50% so với số liệu Báo cáo chính thức gửi về Bộ
	

	4.2
	Đăng tải Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và cập nhật danh sách khi có sự thay đổi theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý
	

	
	Cập nhật và đăng tải chính xác, đầy đủ, kịp thời danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn
	Cập nhật và đăng tải chính xác, đầy đủ, kịp thời danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn

	
	Có cập nhật, đăng tải nhưng chưa chính xác, đầy đủ, kịp thời danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn
	

	
	Không thực hiện cập nhật, đăng tải danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn
	

	V
	CÔNG TÁC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
	

	1
	Lĩnh vực hộ tịch
	

	1.1
	Thực hiện nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực hộ tịch tại địa phương
	

	a
	Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Thông tư quy định chi tiết thi hành (quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định - ban hành kèm theo Quyết định số  2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị định, Thông tư) 
	- Kế hoạch số 1841/KH-UBND ngày 24/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

-  Công văn số 1322/STP-HC&BTTP ngày 17/05/2021 V/v triển khai Công văn số 436/HTQTCT-HT ngày 13/5/2021 của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Văn bản số 703/STP-HC&BTTP ngày 19/03/2021 V/v triển khai Công văn số 186/HTQTCT-HT ngày 18/3/2021 của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	b
	Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở
	- Văn bản số 75/STP-HC&BTTP ngày 08/01/2021 V/v hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giám sát việc giám hộ;

- Văn bản số 1527/STP-HC&BTTP ngày 03/06/2021 V/v có ý kiến về nơi sinh

	3
	Lĩnh vực chứng thực
	

	3.1
	Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực tại địa phương
	

	b
	Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác chứng thực tại địa phương
	Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp do đó Sở Tư pháp tạm hoãn việc thanh tra, kiểm tra công tác chứng thực. Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 2305/STP-HC&BTTP ngày 12/8/2021 đề nghị các đơn vị tự kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và bồi thường nhà nước năm 2021

	3.2
	Thực hiện báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời, đúng thời hạn theo yêu cầu
	

	
	Thực hiện báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời, đúng thời hạn theo yêu cầu
	Báo cáo số 129/BC-STP ngày 21/6/2021 về tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

	
	Để đôn đốc nhiều lần mới thực hiện báo cáo
	

	
	Không thực hiện báo cáo 
	

	VI
	CÔNG TÁC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 
	

	1
	Lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật
	

	1.3
	Thực hiện công tác tham mưu cho UBND cấp tỉnh, phối hợp với các sở, ngành địa phương theo dõi tình hình đăng ký và quản lý hoạt động đối với ngành nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và có văn bản thông báo Bộ Tư pháp về việc đăng ký; báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản 14805/UBND-THNC ngày 03/12/2021 về đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý.

	1.4
	Có Kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư để bảo đảm hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, thành phố theo đúng quy định của pháp luật; có văn bản báo cáo kết quả cụ thể hoặc Kết luận kiểm tra gửi Bộ Tư pháp.
	Ban hành Kế hoạch Thanh tra và đã tiến hành thanh tra 10 tổ chức hành nghề luật sư và đã có Thông báo kết luận thanh tra

	1.6
	Tham mưu giúp UBND cấp tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư và có báo cáo gửi về Bộ Tư pháp về kêt quả thực hiện
	Đã tham mưu thực hiện trong năm 2020

	1.7
	Thực hiện các giải pháp khác để quản lý hiệu quả hoạt động hành nghề luật sư tại địa phương và có giải pháp hỗ trợ sự phát triển nghề luật sư tại địa phương
	Ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh

	2
	Lĩnh vực công chứng, thừa phát lại
	

	2.1
	Tham mưu giúp UBND cấp tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng
	Kế hoạch số 3697/KH-UBND ngày 09/4/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng

	2.5
	Hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tổ chức, hoạt động công chứng tại địa phương theo thẩm quyền.
	Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vương mắc cũng như chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng (Văn bản số 1986/STP-HC&BTTP ngày 13/7/2021, Văn bản số 1995/STP-HC&BTTP ngày 14/7/2021, Văn bản số 2274/STP-HC&BTTP ngày 06/8/2021)

	2.6
	Chấp hành chế độ báo cáo, xử lý thông tin báo chí về tổ chức và hoạt động công chứng
	Thực hiện Văn bản số 586/BTTP-CC,TPL ngày 29/6/2021 của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp về việc xử lý thông tin báo chí về công chứng liên quan đến bài phản ánh được đăng trên Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/6/2021 có tiêu đề “Nhóm nữ quái lập cả phòng công chứng giả để lừa đảo 4 tỷ đồng”, Giám đốc Sở Tư pháp đã chỉ đạo Phòng chuyên môn chủ động nắm bắt thông tin nội dung vụ việc và đã có Văn bản số 1940/STP-HC&BTTP ngày 09/7/2021 báo cáo Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp kết quả xử lý thông tin báo chí về công chứng theo quy định.

	2.7
	Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động công chứng và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý nhà nước về hoạt động công chứng
	Sở Tư pháp đã có Văn bản số 982/STP-TTR ngày 13/4/2021 về việc đề nghị báo cáo phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành, theo đó dự kiến sẽ tiến hành thanh tra các Văn phòng công chứng trong tháng 5/2021. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, Sở Tư pháp đã tạm hoãn thanh tra chuyên ngành công chứng.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Kế hoạch số 3697/KH-UBND ngày 09/4/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, Báo cáo số 3764/BC-UBND ngày 12/4/2021 về kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện các chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công chứng. Đồng thời lập Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hiện, Sở Tư pháp đang trong giai đoạn tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ qun, tổ chức để hoàn thiện dự thảo Quyết định. Bên cạnh đó, để kịp thời triển khai các quy định của Thông tư số 01/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 03/3/2021 Sở Tư pháp đã có Văn bản số 515/STPHC&BTTP triển khai đến Hội Công chứng viên và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

	2.8
	Tham mưu giúp UBND cấp tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương phù hợp với tiêu chí được quy định trong Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thừa phát lại theo đúng quy định; cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp
	Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 08/2020/NĐ-CP

	2.9
	Chấp hành chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra, xử lý thông tin báo chí, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức và hoạt động thừa phát lại; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại
	Không phát sinh khiếu nại, tố cáo; Thực hiện báo cáo đúng quy định: Báo cáo số 165/BC-STP ngày 27/9/2021 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Văn bản số 2753/STP-HC&BTTP ngày 28/9/2021  báo cáo số liệu kết quả hoạt động tháng 8 và tháng 9 năm 2021 của thừa phát lại; Văn bản số 1971/STP-HC&BTTP ngày 12/7/2021 chấn chỉnh hoạt động của Văn phòng thừa phát lại Long Thành;
Tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 bãi bỏ Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	3
	Lĩnh vực đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, hòa giải thương mại
	

	3.1
	Lập danh sách doanh nghiệp, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được cấp Giấy đăng ký hoạt động hoặc có sự thay đổi thông tin gửi và về Bộ Tư pháp để cập nhật, công bố theo hướng dẫn tại Công văn số 2393/BTP-BTTP ngày 28/6/2019 của Bộ Tư pháp và triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản theo hướng dẫn tại Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp.
	Văn bản số 1483/STP-HC&BTTP ngày 01/6/2021 về soát Danh sách tổ chức đấu giá, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản; Văn bản số 2435/STP-HC&BTTP ngày 25/8/2021 về soát Danh sách tổ chức đấu giá, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản.

	3.2
	Có biện pháp tham mưu cho UBND trong việc tăng cường giám sát người có tài sản khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát quá trình tổ chức đấu giá tài sản của tổ chức đấu giá tài sản
	Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Văn bản số: Văn bản số 7835/UBND-KTNS ngày 09/7/2021 tăng cường giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trong việc thông báo công khai việc đấu giá trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; Văn bản số 9729/UBND-KTNS ngày 16/8/2021 về thực hiện một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản 

	3.3
	Giúp UBND thực hiện có hiệu quả việc quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực đấu giá tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại (nếu có)
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo, chỉ thị về đấu giá tài sản

	3.4
	Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp về hoạt động đấu giá tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại (nếu có) tại địa phương
	Tham mưu UBND tỉnh Văn bản số 11586/UBND-KTNS ngày 23/9/2021 về việc thực hiện đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng đã có Văn bản số 2584/STP-HC&BTTP ngày 10/9/2021 về việc chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.   

	4
	Lĩnh vực giám định tư pháp
	

	4.1
	Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (sau đây gọi là Luật) và các văn bản hướng dẫn Luật, cụ thể: 

- Ban hành Kế hoạch triển khai Luật tại địa phương và tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả; 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật cho đội ngũ người làm giám định, quản lý công tác giám định tư pháp và người tiến hành tố tụng; 
	- Kế hoạch số 12799/KH-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
- Văn bản số 4517/UBND-THNC ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

	4.3
	Củng cố, phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp bảo đảm chất lượng, gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng, cụ thể: 

- Rà soát đội ngũ người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp hiện có tại địa phương; cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định của Luật và Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp; cập nhập và đăng tải danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và gửi danh sách đó về Bộ Tư pháp. 

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý theo quy định của Luật, các văn bản hướng dẫn và các văn bản liên quan cho đội ngũ người làm giám định tư pháp và người tiến hành tố tụng tại địa phương.
	Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản số 4517/UBND-THNC ngày 29/4/2021 chỉ đạo các sở, ngành thực hiện rà soát danh sách giám định viên tư pháp để trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp thẻ giám định viên tư pháp và công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định trên địa bàn tỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở ngành thực hiện rà soát cấp thẻ giám định viên tư pháp (Văn bản số 1335/STP-HC&BTTP ngày 17/5/2021, 1434/STP-HC&BTTP ngày 27/5/2021, 1490/STP-HC&BTTP ngày 02/6/2021, 1747/STP-HC&BTTP ngày 23/6/2021, 2365/STP-HC&BTTP ngày 18/8/2021, 2464/STP-HC&BTTP ngày 27/8/2021, 2549/STP-HC&BTTP ngày 07/9/2021). Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã có Tờ trình số 121/TTr-STP ngày 23/9/2021 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cấp thẻ giám định viên tư pháp.

	4.4
	Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp tại địa phương, cụ thể:

- Báo cáo về tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp tại địa phương;

- Tăng cường, bảo đảm thông tin, phối hợp kịp thời, có hiệu quả với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn và cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp tại địa phương;

- Kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước ở địa phương; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương;

- Tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh đánh giá công tác giám định tư pháp tại địa phương, tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động giám định tư pháp.
	Sở Tư pháp đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo số 4589/BC-UBND ngày 04/5/2021 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giám định tư pháp; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (Tờ trình số 118/TTr-STP ngày 20/9/2021). Bên cạnh đó thực hiện báo cáo về tổ chức, hoạt động về giám định tư pháp theo quy định.

- Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do đó chưa thể tiến hành kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

	VII
	CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT 
	

	1
	Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính
	

	1.1
	Kiểm tra về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính hoặc trong từng lĩnh vực trọng tâm
	

	
	Tổ chức kiểm tra về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính hoặc trong từng lĩnh vực trọng tâm
	Thực hiện theo KH số 324/KH-UBND ngày 11/01/2021. Xác định nhiệm vụ kiểm tra trong Quý III/2021.

- Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xậy dựng.

- Văn bản số 10703/UBND-THNC ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc dừng 02 Đoàn kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch số 889/KH-UBND và Kế hoạch số 324/KH-UBND

	
	Không tổ chức kiểm tra
	

	1.2
	Tham mưu xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc góp ý văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Tư pháp
	

	
	Tham mưu xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và/hoặc góp ý văn bản quy phạm pháp luật đúng thời hạn theo yêu cầu của Bộ Tư pháp
	Góp ý Thông tư quy định chi tiết Nghị định 19/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Góp ý Nghị định về áp dụng biện pháp hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn.

	
	Tham mưu xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và/hoặc góp ý văn bản quy phạm pháp luật không đúng thời hạn theo yêu cầu của Bộ Tư pháp
	

	
	Không thực hiện khi có yêu cầu
	

	1.3
	Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 11/01/2021. Xác định nhiệm vụ thực hiện trong Quý III/2021.

	
	Tổ chức phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính
	

	
	Tổ chức phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	Biên soạn Tài liệu Hỏi – Đáp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

	
	Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính
	- Văn bản số 353/STP-TTR ngày 05/0202021 về việc hướng dẫn xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

- Văn bản số 2315/STP-TTR ngày ngày 12/8/2021 Về việc rà soát mẫu Biên bản vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân
- Văn bản số 2477/STP-TTR ngày 30/8/2021 về việc rà soát quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP
- Văn bản số 2686/STP-TTR ngày 20/9/2021 về việc phối hợp xử lý nội dung xin kéo dài thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Văn bản số 2727/STP-TTR ngày 24/9/2021 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm đăng ký biến động đất đai trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

	
	Không thực hiện phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính
	

	
	
	

	1.4
	Tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
	

	
	Ban hành báo cáo kịp thời (trước ngày 20/01/2021) và có số liệu đầy đủ, chính xác theo quy định 
	Báo cáo số 586/BC-UBND ngày 15/01/2021

	
	Ban hành báo cáo không kịp thời (từ ngày 20/01/2021 trở đi) hoặc số liệu không đầy đủ, không chính xác theo quy định 
	

	
	Không ban hành báo cáo
	

	1.5
	Tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng năm 2021
	

	
	Ban hành báo cáo kịp thời (trước ngày 20/7/2021) và có số liệu đầy đủ, chính xác theo quy định 
	Báo cáo số 8215/BC-UBND ngày 16/7/2021

	
	Ban hành báo cáo không kịp thời (từ ngày 20/7/2021 trở đi) hoặc số liệu không đầy đủ, không chính xác theo quy định 
	

	
	Không ban hành báo cáo
	

	2.1
	Tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
	

	
	Ban hành Kế hoạch trước ngày 30/01/2021 
	Kế hoạch số 889/KH-UBND ngày 22/01/2021

	
	Ban hành Kế hoạch từ ngày 30/01/2021 trở đi
	

	
	Không ban hành Kế hoạch
	

	2.3
	Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 
	

	
	Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
	Thực hiện theo Kế hoạch số 889/KH-UBND ngày 22/01/3021. Xác định thời gian thực hiện trong Quý III/2021.

- Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2021
- Văn bản số 10703/UBND-THNC ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc dừng 02 Đoàn kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch số 889/KH-UBND và KH số 324/KH-UBND.

	
	Không tổ chức kiểm tra
	

	2.4


	Tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
	

	
	Ban hành báo cáo kịp thời (trước ngày 11/12/2020) và có số liệu đầy đủ theo quy định 
	Báo cáo số 15068/BC-UBND ngày 08/12/2020

	
	Ban hành báo cáo không kịp thời (từ ngày 11/12/2020 trở đi) hoặc số liệu không đầy đủ theo quy định 
	

	
	Không ban hành báo cáo
	

	VIII
	ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	

	1
	Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2021
	

	
	Có ban hành
	Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 23/3/2021

	
	Không ban hành
	

	IX
	NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KHÁC
	

	1
	Công tác bồi thường nhà nước
	

	1.1
	Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác bồi thường nhà nước 
	

	
	Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước hoặc lồng ghép vào kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền bảo đảm đầy đủ, đúng nội dung theo quy định của Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành 
	Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 28/01/2021

	
	Không tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	

	1.2
	Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước
	

	
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước
	Văn bản số 2590/UBND-THNC ngày 15/3/2021 về triển khai thực hiện các nhiệm trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021

	
	Không tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước
	

	1.3
	Công tác hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước tại địa phương; hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường 
	

	
	Chủ động, kịp thời hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước; hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong phạm vi địa phương mình quản lý khi có yêu cầu của người bị thiệt hại
	Văn bản số 1460/STP-TTr ngày 28/5/2021 của Sở Tư pháp về việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xác định cơ quan giải quyết bồi thường của bà Ngô Thùy Lan và ông Phạm Văn Hổ

	
	Không thực hiện công tác hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước; hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường 
	

	1.5
	Tham gia giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước; Công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc phát sinh
	

	
	Tham gia đầy đủ việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước; Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả đúng quy định của pháp luật
	Tham gia vụ việc giải quyết bồi thường của bà Ngô Thùy Lan và ông Phạm Văn Hổ

	
	Tham gia không đầy đủ việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước; Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả không đúng quy định của pháp luật hoặc không thực hiện các nội dung trên
	

	2
	 Công tác Lý lịch tư pháp
	

	2.1
	Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Lý lịch tư pháp tại địa phương
	

	a
	Bảo đảm các văn bản và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp được triển khai đúng thời hạn
	Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 22/6/2021 về việc tiếp tục xử lý thông tin tồn đọng, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp
Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quy chế số 3704/QĐ-UBND 02/10/2021 phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	b
	Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Lý lịch tư pháp tại địa phương
	Công văn số 920/STP-HC&BTTP ngày 07/4/2021 về việc triển khai thực hiện Báo cáo số 43/BC-BTP ngày 15/3/2021 của Bộ Tư pháp

	2.2
	Thực hiện nhiệm vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp
	

	a
	Bảo đảm thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp
	Thực hiện theo quy định

	c
	Thực hiện tra cứu, xác minh thông  để cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 của Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia, Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp
	Thực hiện theo quy định

	
	Bảo đảm 100% hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lịch tư pháp thực hiện tra cứu, xác minh theo Quy chế phối hợp số 02
	Thực hiện theo quy định

	
	Dưới 100% hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lịch tư pháp thực hiện tra cứu, xác minh theo Quy chế phối hợp số 02
	

	d
	Bảo đảm thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp 
	

	
	Bảo đảm từ 95% Phiếu lý lịch tư pháp trở lên được cấp đúng hoặc sớm thời hạn 
	Cấp đúng, sớm thời hạn đạt 98%

	
	Bảo đảm từ 90% đến dưới 95% Phiếu lý lịch tư pháp được cấp đúng hoặc sớm thời hạn 
	

	
	Bảo đảm từ 80% đến dưới 90% Phiếu lý lịch tư pháp được cấp đúng hoặc sớm thời hạn 
	

	
	Bảo đảm từ 70% đến dưới 80% Phiếu lý lịch tư pháp được cấp đúng hoặc sớm thời hạn 
	

	
	Dưới 70 % Phiếu lý lịch tư pháp được cấp đúng hoặc sớm thời hạn 
	

	2.3
	Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định của pháp luật
	

	a
	Thực hiện tốt việc vào sổ tiếp nhận thông tin do các cơ quan các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp
	Khi có thông tin, luôn cập nhật, vào sổ tiếp nhận theo quy định

	
	Thực hiện việc tiếp nhận từ 80%  trở lên thông tin do các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp
	

	
	Thực hiện việc tiếp nhận từ 50% đến dưới 80%  thông tin do các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp
	

	
	Thực hiện việc tiếp nhận dưới 50%  thông tin do các cơ quan các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp
	

	b
	Thực hiện tốt việc lập lý lịch tư pháp và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung vào phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp (về mặt số lượng) 
	

	
	Thực hiện từ 80% trở lên việc lập lý lịch tư pháp và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung vào Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp 
	Thực hiện 90%

	
	Thực hiện từ 50% đến dưới 80% việc lập lý lịch tư pháp và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung vào Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp
	

	
	Thực hiện dưới 50% việc lập lý lịch tư pháp và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung vào Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp
	

	c
	Thực hiện cung cấp bản lý lịch tư pháp và thông tin lý lịch tư pháp bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đúng thời hạn quy định
	Thường xuyên cung cấp, Thực hiện

	
	Thực hiện việc cung cấp bản lý lịch tư pháp lập được cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đúng thời hạn quy định
	

	
	Thực hiện cung cấp từ  80%  trở lên bản lý lịch tư pháp lập được cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	

	
	Thực hiện cung cấp từ  50% đến 80%  trở lên bản lý lịch tư pháp lập được cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	

	
	Thực hiện cung cấp dưới 50% bản lý lịch tư pháp lập được cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	

	
	Thực hiện việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung cập nhật  được cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đúng thời hạn quy định
	

	
	Thực hiện cung cấp từ  80%  trở lên thông tin lý lịch tư pháp bổ sung cập nhật  được cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	

	
	Thực hiện cung cấp từ 50%  đến dưới 80% thông tin lý lịch tư pháp bổ sung cập nhật được cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	

	
	Thực hiện cung cấp dưới 50% thông tin lý lịch tư pháp bổ sung cập nhật được cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	

	d
	Thực hiện đúng quy định, thời hạn trong việc phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp
	Thực hiên rà soát đúng thời gian quy định

	
	Trả lời đúng quy định, thời hạn đối với công văn rà soát thông tin lý lịch tư pháp của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	

	
	Trả lời không đúng quy định, thời hạn đối với công văn rà soát thông tin lý lịch tư pháp của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	

	2.4
	Đảm bảo chất lượng lập lý lịch tư pháp đúng quy định
	

	
	Tỷ lệ bản LLTP do STP gửi năm 2021 được Trung tâm kiểm tra có sai sót dưới 0,5 %
	Tỷ lệ sai sót 0,4%

	
	Tỷ lệ bản LLTP do STP gửi năm 2021 được Trung tâm kiểm tra có sai sót từ 0,5% đến dưới 2 %
	

	
	Tỷ lệ bản LLTP do STP gửi năm 2021 được Trung tâm kiểm tra có sai sót tử 2% đến dưới 5%
	

	
	Tỷ lệ bản LLTP do STP gửi năm 2021 được Trung tâm kiểm tra có sai sót tử 5% đến dưới 10%
	

	
	Tỷ lệ bản LLTP do STP gửi năm 2021 được Trung tâm kiểm tra có sai sót tử 10% đến dưới 15%
	

	
	Tỷ lệ bản LLTP do STP gửi năm 2021 được Trung tâm kiểm tra có sai sót tử trên 15%
	

	3
	Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
	

	3.1
	Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm đúng thời hạn
	Quyết định số 269/QĐ-STP ngày 10/12/2020 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp

	3.2
	Triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra theo kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
	

	a
	Triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra hành chính
	Quyết định số 195/QĐ-TTr ngày 05/10/2021 về việc thanh tra hành chính đối với Trung tâm đấu giá tài sản

	b
	Triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra chuyên ngành 
	Quyết định số 71/QĐ-TTr ngày 16/3/2021 về việc thanh tra chuyên ngành đối với cá tổ chức hành nghề Luật sư năm 2021

Quyết định số 194/QĐ-TTr ngày 05/10/2021 về việc thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức hành nghề công chứng năm 2021

	c
	Thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
	Các tổ chức hành nghề Luật sư đã thực hiện kết luận thanh tra, 04/04 tổ chức vi phạm đã nộp phạt với số tiền 27.000.000 đồng

	3.3
	Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	

	a
	Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân
	Thực hiện thường xuyên theo Thông báo số 227/TB-STP ngày 17/12/2020 về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của lãnh đạo Sở Tư pháp

	b
	Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật
	Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 54 đơn gồm: 13 đơn khiếu nại, 21 đơn tố cáo, 20 đơn có nội dung khác

	c
	Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, các vụ việc tồn đọng được cơ quan thẩm quyền giao
	Các đơn đều được xử lý theo quy định của pháp luật (ban hành văn bản hướng dẫn cho công dân liên hệ hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết); đồng thời, nhập vào Phần mềm Quản lý khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ theo quy định

	3.4
	Công tác phòng, chống tham nhũng
	

	a
	Chấp hành nghiêm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định
	Kế hoạch số 96/KH-STP ngày 24/12/2020 của Sở Tư pháp về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 và những năm tiếp theo và Văn bản số 3844/STP-VP ngày 25/12/2020 về việc bổ sung đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020, theo đó, toàn thể công chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập khách quan, trung thực, chính xác. Đồng thời, thực hiện công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

	b
	Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (thực hiện công khai, minh bạch; kiểm soát xung đột lợi ích; ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dung tiền mặt; thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu)
	Thực hiện đúng theo Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 09/02/2021, kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2021, không phát hiện trường hợp công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí.

	3.5
	Không có vi phạm được nêu trong nội dung Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, đơn vị thuộc Sở
	Không có

	4
	Công tác nuôi con nuôi
	

	4.2
	Tổ chức tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
	

	a
	Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
	

	
	Có ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo
	Kế hoạch số 672/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế;

	
	Không ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo
	

	b
	Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
	

	
	Gửi Báo cáo đúng thời hạn, trước ngày 31/5/2021
	Báo cáo số 5842/BC-UBND ngày 28/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	
	Gửi Báo cáo quá thời hạn 
	

	
	Không gửi báo cáo
	

	c
	Khảo sát, đánh giá tình hình phát triển của con nuôi trong nước
	Công văn số 1638/STP-HC&BTTP ngày 15/6/2021 về việc khảo sát, đánh giá tình hình phát triển của con nuôi trong nước

	
	Có thực hiện khảo sát 
	

	
	Không thực hiện khảo sát
	

	d
	Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP  tại địa phương  
	

	
	Có tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP  tại địa phương  
	- Công văn số 309/STP-HC&BTTP ngày 02/02/2021 về việc triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Công văn số 1197/STP-HC&BTTP ngày 05/5/2021 về việc triển khai các nội dung về nuôi con nuôi

	
	Không tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP  tại địa phương  
	

	4.3
	Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, đề án về nuôi con nuôi
	

	b
	Tham gia các hội nghị, hội thảo do Bộ Tư pháp tổ chức liên quan đến công tác nuôi con nuôi
	Dự hội nghị tại Cần Thơ

	
	Tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo 
	

	
	Không tham gia các hội nghị, hội thảo 
	

	c
	Đôn đốc UBND cấp xã hàng tháng rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi đối trẻ em đang được cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật (thực hiện khoản 1 Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP) 
	Công văn số 1798/STP-HC&BTTP ngày 28/6/2021 về việc đôn đốc rà soát, đánh giá việc  trẻ em cần được nhận làm con nuôi

	
	Có thực hiện việc đôn đốc UBND cấp xã và gửi văn bản báo cáo về Cục Con nuôi
	

	
	Không thực hiện việc đôn đốc UBND cấp xã  
	

	
	
	

	4.4
	Thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
	

	a
	Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh
	Thực hiện theo quy định

	
	Giải quyết các việc nuôi con nuôi theo thẩm quyền và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh đảm bảo chất lượng và thời hạn theo quy định của pháp luật 
	

	
	Giải quyết các việc nuôi con nuôi không đúng quy định pháp luật; Không giải quyết việc nuôi con nuôi
	

	b
	Sở Tư pháp chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát các cơ sở nuôi dưỡng, đôn đốc cơ cở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em cần tìm gia đình thay thế để thực hiện các thủ tục tìm gia đình cho trẻ em theo đúng quy định của pháp luật
	Văn bản số  1020/STP-HC&BTTP ngày 15/4/2021 về việc phối hợp rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế

	
	Có báo cáo kết quả rà soát các cơ sở nuôi dưỡng (số cơ sở nuôi dưỡng và số trẻ em đang được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội) trên địa bàn địa phương
	Công văn số 1752/STP-HC&BTTP ngày 24/6/2021 về kết quả rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế

	
	Không có báo cáo kết quả rà soát các cơ sở nuôi dưỡng (số cơ sở nuôi dưỡng và số trẻ em đang được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội) trên địa bàn địa phương
	

	B
	THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC
	

	II
	CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG NGÀNH VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ
	

	1
	Về việc kiện toàn tổ chức, bố trí, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp theo vị trí việc làm.
	

	1.1
	Kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	

	a
	Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp phù hợp với quy định của pháp luật
	Tờ trình số 71/TTr-STP ngày 14/05/2021
Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 06/10/2021

	
	Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật
	

	b
	Tham mưu kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp phù hợp với quy định của pháp luật
	Tham mưu kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp phù hợp với quy định của pháp luật, hiện Sở Tư pháp có 4 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và 01 đơn vị nhà nước đảm bảo chi thường xuyên

	
	Tham mưu kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật
	

	1.2
	Thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tư pháp; tham mưu thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Tư pháp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định
	

	
	Thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tư pháp; tham mưu thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Tư pháp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định
	Thực hiện theo đúng quy định

	
	Thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tư pháp; tham mưu thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Tư pháp có nội dung không phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định
	

	1.3
	Thực hiện việc bố trí số lượng cấp phó các tổ chức hành chính (các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng (nếu có), thanh tra (nếu có) thuộc Sở theo đúng quy định
	

	
	100% các tổ chức hành chính thuộc Sở bố trí số lượng cấp phó trưởng theo đúng quy định
	Thực hiện đúng quy định

	
	Từ 80% đến dưới 100% các tổ chức hành chính thuộc Sở bố trí số lượng cấp phó trưởng không theo đúng quy định
	

	1.4
	Thực hiện việc bố trí, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định của pháp luật
	

	
	Thực hiện việc bố trí, sử dụng 100% đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định của pháp luật
	100% công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp được bố trí, sử dụng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của pháp luật

	
	Thực hiện việc bố trí, sử dụng từ 80% đến dưới 100% đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định của pháp luật
	

	2
	Về kiện toàn tổ chức, biên chế các Phòng Tư pháp trên địa bàn
	

	a
	Đối với các tỉnh bảo đảm bố trí, sử dụng 100% đội ngũ công chức làm việc tại các Phòng Tư pháp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật 
	Thực hiện đúng quy định

	
	Đối với các tỉnh bảo đảm bố trí, sử dụng từ 80% đến dưới 100% đội ngũ công chức làm việc tại các Phòng Tư pháp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp
	

	
	Đối với các tỉnh bảo đảm bố trí, sử dụng từ 60% đến dưới 80% đội ngũ công chức làm việc tại các Phòng Tư pháp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp
	

	b
	Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp theo quy định
	Văn bản số 6797/UBND-THNC ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp; biên chế công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã

	
	Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp
	

	
	Không Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp
	

	3
	Về kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn
	

	a
	Đối với các tỉnh bảo đảm bố trí 100% số công chức Tư pháp - Hộ tịch làm công tác hộ tịch có trình độ từ Trung cấp Luật trở lên 
	

	
	Đối với các tỉnh bảo đảm bố trí từ 80% đến dưới 100% số công chức Tư pháp - Hộ tịch làm công tác hộ tịch có trình độ từ Trung cấp Luật trở lên 
	- Thực hiện Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả, 100% số công chức Tư pháp – Hộ tịch làm công tác Hộ tịch có trình độ từ Trung cấp Luật trở lên. Tuy nhiên, đến nay còn 35/292 (chiếm tỷ lệ 11,986%) công chức chưa đáp ứng điều kiện về trình độ chuyên ngành đào tạo.

	
	Đối với các tỉnh chỉ bảo đảm bố trí được từ 60% đến dưới 80% số công chức Tư pháp - Hộ tịch làm công tác hộ tịch có trình độ từ Trung cấp Luật trở lên 
	

	b
	Đối với các tỉnh bảo đảm không bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm công tác khác.
	Thực hiện đúng quy định

	
	Đối với các tỉnh bảo đảm không bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm công tác khác.
	

	
	Đối với các tỉnh còn tình trạng công chức Tư pháp - hộ tịch phải kiêm nhiệm công tác khác.
	

	4
	Tập thể đoàn kết, tổ chức đảng và các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh 
	Đảm bảo
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	CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
	

	1
	Công tác thi đua
	

	1.1
	Tổ chức hưởng ứng và phát động, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2021
	Thực hiện theo quy định

	
	Tổ chức hưởng ứng, phát động, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua đúng nội dung và đối tượng
	

	
	Tổ chức hưởng ứng, phát động, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua đúng thời hạn theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp
	


